VÙNG KINH TẾ (A. Economic region)

bộ phận lãnh thổ của một quốc gia/vùng lãnh thổ hội tụ những nét đặc thù về tự nhiên, kinh tế, xã hội, lịch sử cho phép phát triển những ngành sản xuất chuyên môn hóa đồng thời với phát triển tổng hợp trên cơ sở các mối liên hệ nội vùng và liên vùng. 

Vùng kinh tế (VKT) là kết quả phát triển khách quan của sự phân hóa lãnh thổ của lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và thượng tầng kiến trúc. Trong mỗi giai đoạn phát triển của một quốc gia chỉ tồn tại một hệ thống VKT nhất định, chịu sự chi phối bởi hệ thống các nhân tố tạo vùng, như: các quan hệ sản xuất; sự phân công lao động theo ngành và lãnh thổ; cơ sở vật chất - kỹ thuật và nguồn lực tài chính quốc gia; các nguồn lao động và kỹ năng nghề nghiệp; tổ chức mạng lưới hành chính nhà nước; hiệu lực hành pháp và các tổ chức công quyền; các điều kiện và tài nguyên thiên nhiên; sự tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. 

Theo chức năng kinh tế, VKT bao gồm VKT ngành và VKT tổng hợp. VKT ngành là một vùng ở đó phân bố tập trung một ngành sản xuất nhất định, ví dụ vùng nông nghiệp, vùng công nghiệp. VKT tổng hợp là một phần tử trong cơ cấu của nền kinh tế quốc dân. 

Là một hệ động lực kinh tế, một VKT có cấu trúc và cơ chế vận hành đặc thù gồm một tâm vùng đủ lớn với bán kính hút / đẩy giảm dần từ tâm đến ngoại vi, tạo nên sự đồng nhất lãnh thổ nội vùng và phân biệt với các vùng liền kề bằng đường ranh giới liền giải. 

Là mắt xích kết nối lý luận với thực tiễn, hoạt động phân vùng kinh tế (PVKT) được hiểu là sự phân chia hệ thống lãnh thổ nền kinh tế thành các đơn vị lãnh thổ đủ lớn, với các động lực phát triển riêng, tham gia vào sự phân công lao động xã hội theo lãnh thổ quốc gia và hợp tác quốc tế. Một số nội dung cơ bản của PVKT là: xác định (hoặc điều chỉnh) ranh giới hợp lý của toàn bộ hệ thống vùng, hoặc từng bộ phận của vùng; định hướng chuyên môn hóa và xác định cơ cấu kinh tế vùng; xác định các mối liên kết nội vùng và liên vùng, điều tiết sự phân bố các lực lượng sản xuất trong vùng; lập ra các kế hoạch triển khai ưu tiên các dự án đầu tư; đề xuất các chính sách kinh tế vùng phù hợp. 

Qui hoạch vùng (QHV) là khâu quan trọng trong hiện thực hóa các tư tưởng chính, các đề xuất của PVKT. QHV được hiểu là phương pháp phân bố cụ thể về kinh tế và dân cư, cơ sở hạ tầng trên một địa bàn lãnh thổ, trong thời hạn thường từ 5 - 15 năm, tập trung vào hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và phân bố các lực lượng sản xuất với một số yêu cầu cụ thể như: xác định mục đích, yêu cầu của đợt qui hoạch; đánh giá hiện trạng vùng; định hướng phát triển và phân bố các lực lượng sản xuất vùng dựa theo các phương châm: hiệu quả tổng hợp, tối ưu tương đối, tầm nhìn xa, cụ thể về mặt địa lý, định hướng bền vững.

Lý luận về VKT có bề dày lịch sử hàng thế kỷ. Tư tưởng về phân công lao động theo lãnh thổ được C. Marx phân tích trong bộ Tư bản luận từ giữa thế kỷ XIX, và được V.I. Lê Nin phát triển thành lý luận để xây dựng Kế hoạch điện khí hóa toàn Nga (GOLRRO) (năm 1917). Sau khi Liên Xô tan rã (1991), sơ đồ 18 VKT của Liên Xô được thay thế bằng sơ đồ 8 VKT liên bang để làm công cụ hoạch định chiến lược phát triển không gian lãnh thổ của Liên bang Nga ngày nay. 

Do tiếp thu kinh nghiệm lý luận và thực tiễn của Liên Xô trước đây, và ngày nay tham khảo kinh nghiệm của các nước phát triển, sơ đồ PVKT ở Việt Nạm gồm các cơ bản: Trung du và miền núi phía Bắc / Đồng bằng sông Hồng / Bắc Trung Bộ / Duyên hải Nam Trung Bộ /Tây Nguyên /Đông Nam Bộ và / Đồng bằng sông Cửu Long. Có giá trị về lý luận và thực tiễn PVKT Việt Nam là việc tổ chức các vùng kinh tế trọng điểm: Bắc Bộ với tam giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long / Miền Trung với trục phát triển Bắc Nam và hành lang kinh tế, thương mại Đông Tây/ Phía Nam với tam giác phát triển: TP. Hồ Chí Minh - Biên Hòa - Vũng Tàu / Đồng bằng sông Cửu Long với tam giác Cần Thơ - Cà Mau - Kiên Giang. Khái niệm VKT thường được thể hiện với nhiều góc nhìn khác nhau. Cũng dễ hiểu, do trình độ phát triển kinh tế còn ở mức thu nhập trung bình thấp, sự phân hóa nền kinh tế lãnh thổ chưa định hình đầy đủ, lại bị chi phối bởi thông tin tư liệu từ nhiều nguồn khác nhau, mà trên các ấn phẩm đã sử dụng nhiều tiếp đầu ngữ vùng kinh tế, đã gây không ít khó khăn cho nhận thức và triển khai PVKT và QHV. 

Với mục đích phục vụ cho quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam  đã thông qua Nghị quyết số 81/2023/QH15, trong đó Tổ chức không gian phát triển đất nước thành 06 vùng kinh tế - xã hội: 1) Vùng trung du và miền núi phía Bắc, 2) Vùng đồng bằng sông Hồng, 3) Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, 4) Vùng Tây Nguyên, 5) Vùng Đông Nam Bộ, 6) Vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là cơ sở để xây dựng mô hình tổ chức, cơ chế điều phối vùng, thực hiện liên kết nội vùng và thúc đẩy liên kết giữa các vùng, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực phát triển của đất nước.
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